Phụ lục 2
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN
 NHIỆM KỲ 2018 - 2023

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Tổng số đoàn viên
	Người
	    103.667 
	    101.428 
	100.358
	100.428
	100.257

	2
	-  Nữ
	Người
	      21.456 
	      21.045 
	21.080
	21.078
	20.661

	3
	- Số Đoàn viên mới kết nạp                             
	Người
	           646 
	 320
	956
	569
	489

	4
	 - Số Đoàn viên chuyển đi                                       
	Người
	        1.741 
	2.239 
	1.390
	2.674
	3.141

	5
	 - Số Đảng viên mới kết nạp                         
	Người
	         886 
	840 
	1.030
	986
	798

	6
	Số cán bộ CĐ chuyên trách                             
	Người
	           145 
	147 
	139
	140
	135

	7
	 - Nữ
	Người
	             54 
	51 
	53
	53
	51

	8
	Số CĐ trực thuộc
	CĐTT
	             38 
	35 
	35
	35
	35

	9
	- Số CĐ cấp trên cơ sở
	CĐCTCS
	9 
	9
	9
	9
	9

	10
	- Số CĐCS trực thuộc
	CĐCSTT
	29
	 26 
	26
	26
	26

	11
	- Số CĐCS trực thuộc CĐ cấp trên CS
	CĐCS
	216
	214 
	215
	214
	214

	12
	- Số CĐ Bộ phận; CĐ CSTV
	CĐBP
	1.236
	1.212
	1.263
	1.256
	1.248



